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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

ĐƠN VỊ: KHOA NGOẠI NGỮ 

 

ĐỀ THI/ĐỀ BÀI, RUBRIC VÀ THANG ĐIỂM 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 1, năm học 2024-2025 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Ngữ âm và âm vị học 

Mã học phần:  72ENGL40303 Số tin chỉ: 3 

Mã nhóm lớp học phần:  72ENGL40303_01 

Hình thức thi: Tiểu luận Thời gian làm bài:  
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(từ 

kết 

thúc 

khoá 

học) 

ngày 

☒ Cá nhân ☐ Nhóm 

 Mã SV_Ho va ten SV_.............................. 
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I. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

 

Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung CLO  
Hình thức 

đánh giá 

Trọng số 

CLO trong 

thành phần 

đánh giá 

(%) 

Câu hỏi 

thi số 

Điểm số 

tối đa 

Lấy dữ liệu đo 

lường mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO3 

Lựa chọn hợp lý 

các công cụ hỗ trợ 

trong vào việc 

giảng dạy và phân 

tích dữ liệu trong 

lĩnh vực giảng dạy 

tiếng Anh 

Tiểu luận 30% 1 2.5 PLO3 

CLO4 

Thiết kế lớp học 

online hiệu quả 

trên nền tảng 

giảng dạy online 

phổ biến 

Tiểu luận 30% 
1 

 
2.5 PLO4 

CLO5 

Hình thành thái 

độ tích cực trong 

việc đặc biệt việc 

cập nhật kiến thức 

công nghệ mới để 

làm tròn nhiệm vụ 

được giao 

Tiểu luận 40% 1 5 PLO5 

 

 

II. Nội dung đề bài 

 

1. Đề bài 

Sinh viên nộp bài Bài luận cuối khoá (critique) theo hướng dẫn trên lớp để đánh giá một vấn 

đề liên quan đến phát âm trong bài báo khoa học (research article) theo phân công của giảng 

viên. 

 

2. Hướng dẫn thể thức trình bày đề bài 

Sinh viên phải trình bày các phần sau: 
1. Introduction 

2. Summary 

3. Critique 

4. Conclusion 
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3. Rubric và thang điểm 

 

Tiêu chí đánh 

giá 

 

Trọng 

số 

(%) 

Mô tả mức chất lượng 

 

Giỏi 

 

Khá 

 

Trung 

bình 

 

Yếu 

8.0 – 10 6.5 – 7.9 5.0 – 6.4 0 – 4.9 

 

 

Ngôn ngữ  

20  

Ngôn ngữ phù 

hợp, sử dụng 

linh hoạt từ 

chuyên ngành 
  

Ngôn ngữ phù 

hợp, ít sử dụng 

các từ chuyên 

ngành 

  

Ngôn ngữ 

dễ hiểu   

Ngôn ngữ rời rạc, 

khó hiểu   

 

 

Nội dung  

 

 

60  

Đáp ứng tốt yêu 

cầu đề bài, có 

mở rộng, có ví 

dụ minh họa, có 

trích dẫn. 
 

Đáp ứng tốt yêu 

cầu, có mở 

rộng, thiếu 

minh họa, trích 

dẫn 

  

Đáp ứng yêu 

cầu, thiếu 

mở rộng 

hoặc ví dụ 

minh hoạ.   
  

Không đáp ứng 

yêu cầu đề bài 
  

 

 

Trình bày  

 

 

20  

Đẹp, rõ, không 

lỗi chính tả 
   

Rõ ràng, còn lỗi 

chính tả  
  

Sơ sài, còn 

lỗi chính tả 
 

Sơ sài, nhiều lỗi 

chính tả  

 

 

 

 

   

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2024 
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